
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP 11C1, NĂM HỌC 2024 - 2025
TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

1 Trần Quốc An 04/09/2008

2 Nguyễn Đức Quang Anh 18/03/2008

3 Trịnh Duy Anh 01/09/2008

4 Nguyễn Đình Chiến 19/05/2008

5 Đinh Hiển Đạt 21/08/2007

6 Phương Hoàng Đức 31/01/2008

7 Tôn Thành Được 26/11/2008

8 Tống Thùy Dương 29/08/2008

9 Võ Tuấn Hải 18/11/1999

10 Nguyễn Xuân Hiển 19/06/2008

11 Nguyễn Cao Trọng Hiếu 29/07/2008

12 Nguyễn Minh Hiếu 25/01/2008

13 Nguyễn Huy Hoàng 28/02/2008

14 Tạ Đức Hợi 15/07/2008

15 Nguyễn Lê Huân 18/06/2007

16 Lưu Trần Gia Huy 08/12/2008

17 Trương Phú Khánh 01/07/2004

18 Lê Nguyễn Thanh Khiết 07/01/2008

19 Huỳnh Chung Tuấn Khoa 20/06/2006

20 Trần Anh Khoa 19/09/2008

21 Ngô Hoàng Anh Khương 13/06/2007

22 Lê Trung Kiên 29/11/2008

23 Chu Cẩm Ly 12/03/2008

24 Nguyễn Đức Mạnh 15/11/2008

25 Phạm Trần Quốc Minh 06/06/2008

26 Nguyễn Văn Trọng Nhân 24/02/2007

27 Nguyễn Trần Anh Nhật 30/07/2008

28 Phạm Hoàng Gia Phát 17/05/2008

29 Phạm Hữu Phúc 20/10/2008



STT HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH

GHI CHÚ 
NAM NỮ

30 Lê Tuấn Phước 23/11/2008

31 Thân Ngọc Phương 29/03/2008

32 Nguyễn Huỳnh Minh Quân 30/07/2008

33 Trương Huỳnh Bảo Quang 02/10/2008

34 Nguyễn Văn Tú Sang 05/11/2008

35 Trần Xuân Sơn 06/07/2008

36 Nguyễn Chí Tâm 25/08/2002

37 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 04/06/2008

38 Nguyễn Lê Diễm Thư 03/12/2008

39 Nguyễn Xuân Tiến 11/05/2008

40 Ngô Trọng Tín 10/08/2008

41 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/09/2008

42 Nguyễn Hoàng Trinh 21/05/2008

43 Tạ Thanh Tùng 30/11/2008

44 Nguyễn Minh Vương 24/03/2006

45 Huỳnh Mai Vy 25/06/2008

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 08 năm 2024

Phòng Đào Tạo


